
PHÒNG GD&ĐT T.X BUÔN HỒ

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN KHÓ KHĂN ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2022

TT Họ và tên học sinh Lớp
Ngày tháng 

năm sinh
Họ tên cha Họ tên mẹ Nơi ở hiện tại (Thôn/buôn-xã-huyện)

Số điện 

thoại
Số tiền/thẻ

1 Thiên Ngọc Nữ Niê 6A1 9/19/2010 Nguyễn Vinh Thuận H Ni Niê Buôn Krum A,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0369459229 523.000 VNĐ

2 H Lang Niê 7A1 11/9/2009 Y Nưỡng Ayun H Lếp Niê Buôn Gram A1,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 038535157 523.000 VNĐ

3 H Thươm Niê 7A3 10/21/2009 Y Bhỡi Ayun  H Djiu Niê Buôn Krum B,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0389200588 523.000 VNĐ

4 Y Sâm Niê 7A5 8/27/2009 Y Doan A Yun H Jer Buôn Krum A,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0966087884 523.000 VNĐ

5 Lã Phú Đảng 8A1 9/19/2008 Lã Phú Quân Dương Thị Tỵ Buôn Gram A2, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0336577168 523.000 VNĐ

6 H Đuyn Mlô 8A2 3/26/2008 Y Tuyên Niê H Bion Mlô Buôn Krum B, xã Cư Bao, Tx Buôn Hồ 0368672561 523.000 VNĐ

7 H Kâm Niê 8A3 10/23/2008 Đã mất H Ăp Niê Buôn Gram A2, xã Cư Bao, TX Buôn Hồ 0333327822 523.000 VNĐ

8 Y Mơ ak Niê 9A2 2/3/2006 ///// H Ni Niê Buôn Krum B,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0369459229 523.000 VNĐ

9 Y Huân Niê 9A2 2/21/2007 Y Sep Kbuôr H Yiăn Niê Buôn Kwang A, Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0395679714 523.000 VNĐ

10 Y Duel Krông 9A3 4/18/2007 ///// H Lan Krông Buôn Kwang B,Cư Bao, Buôn Hồ, Đắk Lắk 0373707667 523.000 VNĐ

11 Y Khen Li Niê 9A5 3/30/2007 Y Quang Ayun H Đriết Niê Buôn Krum A, Cư Bao, Buôn Hồ, ĐăkLăk 0772434265 523.000 VNĐ

TỔNG CỘNG 5.753.000 VNĐ

Danh sách này có 11 học sinh Cư Bao , ngày 01 tháng 12 năm 2021

Hiệu trưởng

Nguyễn Tá Hùng

Năm triệu, bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng
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